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Lượng giác
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I. Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác
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1. Định nghĩa các giá trị lượng giác
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Nhận xét: 
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2. Dấu của các giá trị lượng giác

[image: image12]

3. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt
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4. Hệ thức cơ bản:
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5. Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt
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II. Công thức lượng giác

1. Công thức cộng
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2. Công thức nhân đôi
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3. Công thức biến đổi tổng thành tích
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4. Công thức biến đổi tích thành tổng
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VẤN ĐỀ 1: Dấu của các giá trị lượng giác

Để xác định dấu của các giá trị lượng giác của một cung (góc) ta xác định điểm nhọn của cung (tia cuối của góc) thuộc góc phần tư nào và áp dụng bảng xét dấu các GTLG.
Bài 1. Xác định dấu của các biểu thức sau:
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Bài 3. Cho 
[image: image35.wmf]0

2

p

a

<<

. Xét dấu của các biểu thức sau:
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Bài 4. Cho tam giác ABC. Xét dấu của các biểu thức sau:
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VẤN ĐỀ 2: Tính các giá trị lượng giác của một góc (cung)

Ta sử dụng các hệ thức liên quan giữa các giá trị lượng giác của một góc, để từ giá trị lượng giác đã biết suy ra các giá trị lượng giác chưa biết.
I. Cho biết một GTLG, tính các GTLG còn lại

1. Cho biết sin(, tính cos(, tan(, cot(
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– Nếu ( thuộc góc phần tư I hoặc IV thì 
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2. Cho biết cos(, tính sin(, tan(, cot(
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3. Cho biết tan(, tính sin(, cos(, cot(
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– Nếu ( thuộc góc phần tư I hoặc IV thì 
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– Nếu ( thuộc góc phần tư II hoặc III thì 
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4. Cho biết cot(, tính sin(, cos(, tan(
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– Nếu ( thuộc góc phần tư I hoặc II thì 
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II. Cho biết một giá trị lượng giác, tính giá trị của một biểu thức

( Cách 1: Từ GTLG đã biết, tính các GTLG có trong biểu thức, rồi thay vào biểu thức.


( Cách 2: Biến đổi biểu thức cần tính theo GTLG đã biết
III. Tính giá trị một biểu thức lượng giác khi biết tổng – hiệu các GTLG

Ta thường sử dụng các hằng đẳng thức để biến đổi:
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IV. Tính giá trị của biểu thức bằng cách giải phương trình
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Bài 1. Cho biết một GTLG, tính các GTLG còn lại, với:
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Bài 2. Cho biết một GTLG, tính giá trị của biểu thức, với:
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Bài 3. Cho 
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Bài 4. Cho 
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VẤN ĐỀ 3: Tính giá trị lượng giác của biểu thức bằng các cung liên kết

Sử dụng công thức các góc (cung) có liên quan đặc biệt (cung liên kết).
Bài 1. Tính các GTLG của các góc sau:
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Bài 2. Rút gọn các biểu thức sau:
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Bài 3. Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
[image: image131.wmf]A

0000

00

sin(328).sin958cos(508).cos(1022)

cot572tan(212)

---

=-

-




ĐS: A = –1

b) 
[image: image132.wmf]B

00

0

00

sin(234)cos216

.tan36

sin144cos126

--

=

-






ĐS: 
[image: image133.wmf]B

1

=-



c) 
[image: image134.wmf]C

00000

cos20cos40cos60...cos160cos180

=+++++



ĐS: 
[image: image135.wmf]C

1

=-



d) 
[image: image136.wmf]D

20202020

cos10cos20cos30...cos180

=++++




ĐS: 
[image: image137.wmf]D

9

=



e) 
[image: image138.wmf]E

00000

sin20sin40sin60...sin340sin360

=+++++



ĐS: 
[image: image139.wmf]E

0

=



f) 
[image: image140.wmf]xxxx

0000

2sin(790)cos(1260)tan(630).tan(1260)

++-++-


ĐS: 
[image: image141.wmf]Fx

1cos

=+


VẤN ĐỀ 4: Rút gọn biểu thức lượng giác – Chứng minh đẳng thức lượng giác

Sử dụng các hệ thức cơ bản, công thức lượng giác để biến đổi biểu thức lượng giác. Trong khi biến đổi biểu thức, ta thường sử dụng các hằng đẳng thức.

Chú ý: Nếu là biểu thức lượng giác đối với các góc A, B, C trong tam giác ABC thì:
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Bài 1. Chứng minh các đẳng thức sau:
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Bài 2. 
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Bài 3. Chứng minh các đẳng thức sau:
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Bài 4. Cho 
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Bài 5. Rút gọn các biểu thức sau:
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VẤN ĐỀ 5: Công thức cộng
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Bài 1. Tính các giá trị lượng giác của các góc sau:
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Bài 2. Tính giá trị của biểu thức lượng giác, khi biết:
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Bài 3. Tính giá trị của các biểu thức lượng giác sau:
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Bài 7. Cho tam giác A, B, C. Chứng minh:
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VẤN ĐỀ 6: Công thức nhân
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Bài 5. Tính giá trị của biểu thức lượng giác, khi biết:
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Bài 6. Tính giá trị của biểu thức sau:
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Bài 8. Chứng minh các hệ thức sau:
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VẤN ĐỀ 7: Công thức biến đổi


1. Công thức biến đổi tổng thành tích
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Bài 1. Biến đổi thành tổng:
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Bài 5. Tính giá trị của các biểu thức sau:


a) 
[image: image345.wmf]A

2

coscos

55

pp

=+




b) 
[image: image346.wmf]B

7

tantan

2424

pp

=+



c) 
[image: image347.wmf]ooo

C

222

sin70.sin50.sin10

=


d) 
[image: image348.wmf]oooo

D

22

sin17sin43sin17.sin43

=++



e) 
[image: image349.wmf]o

o

E

1

2sin70

2sin10

=-



f) 
[image: image350.wmf]oo

F

13

sin10cos10

=-



g) 
[image: image351.wmf]oo

oooo

G

tan80cot10

cot25cot75tan25tan75

=-

++



h) 
[image: image352.wmf]H

0000

tan9tan27tan63tan81

=--+



ĐS: 
[image: image353.wmf]A

1

2

=



[image: image354.wmf]B

2(63)

=-



[image: image355.wmf]C

1

64

=



[image: image356.wmf]D

3

4

=







E = 1
      
F = 4

G = 1

H = 4
Bài 6. Tính giá trị của các biểu thức sau:
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Bài 10. Chứng minh các đẳng thức sau:


a) 
[image: image401.wmf]xxxx

cottan2tan24cot4

--=


b) 
[image: image402.wmf]xx

xx

2

12sin21tan2

1sin41tan2

-+

=

--



c) 
[image: image403.wmf]x

x

xx

2

6

62

13tan

tan1

coscos

-=+



d) 
[image: image404.wmf]xx

x

xxx

1sin2cos2

tan4

cos4sin2cos2

-

-=

+



e) 
[image: image405.wmf]xxxxxx

tan6tan4tan2tan2.tan4.tan6

--=



f) 
[image: image406.wmf]x

xxx

x

sin7

12cos22cos42cos6

sin

=+++



g) 
[image: image407.wmf]xxxxxx

cos5.cos3sin7.sincos2.cos4

+=



a) Cho 
[image: image408.wmf]abb

sin(2)5sin

+=

. Chứng minh:  
[image: image409.wmf]ab

a

2tan()

3

tan

+

=



b) Cho 
[image: image410.wmf]aba

tan()  3tan

+=

. Chứng minh: 
[image: image411.wmf]abab

sin(22)sin22sin2

++=


Bài 11. Cho tam giác ABC. Chứng minh: 
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Bài 12. Tìm các góc của tam giác ABC, biết:
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Bài 13. Chứng minh điều kiện cần và đủ đê tam giác ABC vuông:
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Bài 14. Chứng minh điều kiện cần và đủ đê tam giác ABC cân:
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Bài 15. Chứng minh bất đẳng thức, từ đó suy ra điều kiện cần và đủ đê tam giác ABC đều:
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Bài 9. Chứng minh các đẳng thức sau:
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Bài 10. Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào x:
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Bài 14. a) Chứng minh: 
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Bài 15. a) Chứng minh: 
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Bài 17. Đơn giản các biểu thức sau:
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Bài 22. Không dúng máy tính, hãy tính giá trị các biểu thức sau:
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Bài 25. Chứng minh rằng:
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